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Chuẩn kiến thức Môn Mĩ thuật lớp 4

	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Vẽ trang trí: 

Màu sắc và cách pha màu
	· Biết thêm cách pha các màu da cam, xanh lá cây và tím.

· Nhận biết được các cặp màu bổ túc.
· Pha được các màu theo hướng dẫn.
· HS khá, giỏi: Pha đúng các màu da cam, xanh lá cây, tím.

	2
	Vẽ theo mẫu:

Vẽ hoa, lá
	· Hiểu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của hoa, lá.

· Biết cách vẽ hoa. Lá.

· Vẽ được bông hoa, chiếc lá theo mẫu.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

	3
	Vẽ tranh:

Đề tài Các con vật quen thuộc
	· Hiểu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của một số con vật quen thuộc.

· Biết cách vẽ con vật.

· Vẽ được một vài con vật theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	4
	Vẽ trang trí:

Chép họa tiết trang trí dân tộc
	· Tìm hiểu vẽ đẹp của họa tiết trang trí dân tộc.

· Biết cách chép họa tiết dân tộc.

· Chép được một vài họa tiết trang trí dân tộc.

· HS khá, giỏi: Chép được hoạ tiết cân đối, gần giống mẫu, tô màu đều, phù hợp.

	5
	Thường thức mĩ thuật: Xem tranh phong cảnh
	· Hiểu vẻ đẹp của tranh phong cảnh.

· Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh.

· Biết mô tả các hình ảnh và màu sắc trong tranh.

· HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích.

	6
	Vẽ theo mẫu:

Vẽ quả dạng hình cầu
	· Hiểu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của quả dạng hình cầu.

· Biết cách vẽ quả dạng hình cầu.

· Vẽ được một vài quả dạng hình cầu, vẽ màu theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

	7
	Vẽ tranh:

Đề tài Phong cảnh quê hương
	· Hiểu đề tài vẽ tranh phong cảnh.
· Biết cách vẽ tranh phong cảnh.

· Vẽ được tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	8
	Tập nặn tạo dáng:

Nặn hoặc xé dán con vật quen thuộc
	· Hiểu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của con vật.

· Biết cách nặn con vật.

· Nặn được con vật theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Hình nặn cân đối, gần giống con vật mẫu.

	9
	Vẽ trang trí:

Vẽ đơn giản 

hoa lá
	· Hiểu hình dáng, màu sắc và đặc điểm của một số loại hoa, lá đơn giản.

· Biết cách vẽ đơn giản 1 hoặc 2 bông hoa, chiếc lá.

· Vẽ đơn giản được 1 số bông hoa, chiếc lá.

· HS khá, giỏi: Biết lượt bỏ các chi tiết, hình vẽ cân đối.

	10
	Vẽ theo mẫu:

Đồ vật dạng hình trụ
	· Hiểu đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.

· Biết cách vẽ đồ vật dạng hình trụ.

· Vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

	11
	Thường thức mĩ thuật: Xem tranh của họa sĩ
	· Hiểu nội dung của các bức tranh qua hình vẽ, bố cục, màu sắc.

· HS làm quen với chất liệu và kĩ thuật vẽ tranh.

· HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà mình thích.

	12
	Vẽ tranh:

Đề tài sinh hoạt
	· Hiểu đề tài sinh hoạt qua những hoạt động diễn ra hàng ngày

· Biết cách vẽ tranh đề tài sinh hoạt.

· Vẽ được tranh đề tài sinh hoạt.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	13
	Vẽ trang trí:

Trang trí đường diềm
	· Hiểu vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng của đường diềm.
· Biết cách vẽ trang trí đường diềm.

· Trang trí được đường diềm đơn giản.

· HS khá, giỏi: Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối phù hợp với đường diềm, tô màu đều, rõ hình chính phụ.

	14
	Vẽ theo mẫu:

Mẫu có 2 đồ vật
	· Hiểu đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của 2 vật mẫu
· Biết cách vẽ 2 vật mẫu.

· Vẽ được 2 đồ vật gần với mẫu.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

	15
	Vẽ tranh:

Vẽ chân dung
	· Hiểu đặc điểm, hình dáng của 1 số khuôn mặt người.

· Biết cách vẽ chân dung.

· Vẽ được tranh chân dung đơn giản.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	16
	Tập nặn tạo dáng:

Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp
	· Hiểu cách tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp.
· Biết cách tạo dáng con vật hoặc đồ vật bằng vỏ hộp

· Tạo dáng được con vật hay đồ vật bằng vỏ hộp theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Hình tạo dáng cân đối gần giống con vật hoặc ô tô.

	17
	Vẽ trang trí:

Trang trí hình vuông
	· Biết thêm về trang trí hình vuông và ứng dụng của nó.
· Biết cách trang trí hình vuông.

· Trang trí được hình vuông theo yêu cầu của bài.

· HS khá, giỏi: Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối phù hợp với hình vuông, tô màu đều, rõ hình chính, phụ.

	18
	Vẽ theo mẫu:

Tĩnh vật lọ và quả
	· Hiểu sự khác nhau giữa lọ và quả về hình dáng, đặc điểm.

· Biết cách vẽ lọ và quả.

· Vẽ được hình lọ và quả gần giống với mẫu. 

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần vớo mẫu.

	19
	Thường thức mĩ thuật: Xem tranh dân gian Việt Nam
	· Hiểu vài nét về nguồn gốc và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Vịât Nam thông qua nội dung và hình thức.

· HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà mình thích.

	20
	Vẽ tranh:

Đề tài Ngày hội quê em
	· Hiểu đề tài cề các ngày hội truyền thống của quê hương.

· Biết cách vẽ tranh về đề tài ngày hội.

· Vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	21
	Vẽ trang trí:

Trang trí hình tròn
	· Hiểu cách trang trí hình tròn.

· Biết cách trang trí hình tròn.

· Trang trí được hình tròn đơn giản.

· HS khá, giỏi: Chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối với hình tròn, tô màu đều, rõ hình chính phụ.

	22
	Vẽ theo mẫu:

Vẽ cái ca và quả
	· Hiểu hình dáng, cấu tạo của cái ca và quả.

· Biết cách vẽ theo mẫu cái ca và quả.

· Vẽ được hình cái ca và quả theo mẫu.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

	23
	Tập nặn tạo dáng:

Tập nặn dáng người
	· HS hiểu các bộ phận chính và các động tác của con người khi hoạt động.

· Làm quen với hình khối (tượng tròn).

· Nặn được 1 dáng người đơn giản theo hướng dẫn.

· HS khá, giỏi: Hình nặn cân đối, giống hình dáng người. 

	24
	Vẽ trang trí:

Tìm hiểu về chữ nét đều
	· Hiểu kiểu chữ nét đều, nhận ra đặc điểm của nó.

· Rô được màu vào dòng chữ nét đều có sẵn.

· HS khá, giỏi: Tô màu đều, rõ chữ.

	25
	Vẽ tranh;

Đề tài Trường em
	· Hiểu đề tài trường em.

· Biết cách vẽ trang đề tài Trường em.
· Vẽ được tranh về trường học của mình.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	26
	Thường thức mĩ thuật:  Xem tranh vủa thiếu nhi
	· Hiểu nội dung của tranh qua hình ảnh, cách sắp xếp và màu sắc.

· Biết cách mô tả, nhận xét khi xem tranh về đề tài sinh hoạt.

· HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà mình thích.

	27
	Vẽ theo mẫu:

Vẽ cây
	· Hiểu hình dáng, màu sắc của một số loại cây quen thuộc.

· Biết cách vẽ cây.

· Vẽ được 1 vài cây đơn giản theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu cây.

	28
	Vẽ trang trí:

Trang trí họ hoa
	· Hiểu vẻ đẹp về hình dáng và cách trang trí ở lọ hoa.

· Biết cách vẽ trang trí lọ hoa.

· Vẽ trang trí được lọ hoa theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Chọn màu và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hình lọ hoa, tô màu đều, rõ hình trang trí.

	29
	Vẽ tranh:

Đề tài An toàn giao thông
	· Hiểu được đề tài và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung.

· Biết cách vẽ và vẽ được tranh theo cảm nhận riêng.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	30
	Tập nặn tạo dáng:

Đề tài tự chọn
	· Biết cách chọn đề tài phù hợp.

· Biết cách nặn, tạo dáng.

· Nặn tạo dáng được 1 hay 2 hình người hoặc con vật theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Hình nặn cân đối, thể hiện rõ hoạt động.

	31
	Vẽ theo mẫu:

Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
	· Hiểu cấu tạo hình dáng và đặc điểm của vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.

· Biết cách vẽ hình trụ và hình cầu.

· Vẽ được hình gần với mẫu.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

	32
	Vẽ trang trí:

Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
	· Hiểu hình dáng, cách trang trí chậu cảnh.

· Biết cách tạo dáng và trang trí 1 chậu cảnh.

· Tạo dáng và trang trí được chậu cảnh theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Tạo được dáng chậu, chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối phù hợp với hình chậu, tô màu đều, rõ hình trang trí.

	33
	Vẽ tranh:

Đề tài Vui chơi trong mù hè
	· Hiểu nội dung đề tài về Mùa hè.
· Biết cách vẽ tranh đề tài vui chơi trong mùa hè.

· Vẽ được tranh 1 hoạt động vui chơi trong mùa hè.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.

	34
	Vẽ tranh:

Đề tài Tự do
	· Hiểu cách tìm và chọn đề tài tự do.

· Biết cách vẽ theo đề tài tự do.

· Vẽ được tranh đề tài tự do theo ý thích.

· HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
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